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I. Thành phần tham dự: Ban lãnh đạo Khoa DL&CTXH, trưởng ngành, các giảng viên ngành CTXH 
Địa Điểm: Văn phòng khoa DL&CTXH 
Thời gian: 14h00 ngày 1/4/2022
Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Trung 
Thư ký: TS. Ông Thị Mai Thương

II. Nội dung: Thảo luận thống nhất góp ý về xây dựng chương trình đào tạo Ngành CTXH
	 1. TS. Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, chủ trì cuộc họp: tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, thông qua chương trình cuộc họp. 
Diễn biến:
Sau khi CT Hội đồng khoa học thông qua nội dung, các thành viên tham gia thảo luận và góp ý;
	1. ThS. Phùng Văn Nam: trình bày chủ trương của Nhà trường về việc định hướng xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO 
	2. ThS Phạm Thị Oanh: 
	Tham gia xây dựng trong lớp, làm việc nhóm hiệu quả và là một thành viên nhóm nên các học phần tăng cường kỹ năng đánh giá làm việc nhóm. 	
	Hoàn thành tất cả các bài tập trên lớp; thỉnh thoảng làm thêm bài tập nào đó 			Thể hiện sự chủ động và cải tiến theo góp ý 
	4. TS. Võ Thị Cẩm Ly: các tiêu chí các học phần đồ án dự án cần rõ ràng, phù hợp với mục tiêu, hoặc tiêu chuẩn cần đánh giá. 
	5. TS. Ông Thị Mai Thương: yêu cầu bám sát định hướng phát triển chương trình đào tạo của Nhà trường theo nhóm ngành. Đặc biệt đối với các học phần dự/đồ án, người học cần có sản phẩm khoa học cụ thể. 
	6. ThS. Phùng Văn Nam: thay mặt BM giới thiệu về Mục tiêu, kế hoạch dạy học và tiêu chí đánh giá của ngành
III. Phần kết luận: 
           TS. Nguyễn Văn Trung kết luận về mục tiêu, và trên cơ sở đó thống nhất các tiêu chí đánh giá chung như sau: Mục tiêu chương trình đào tạo

	Mục tiêu tổng quát: Đào tạo nhân lực ngành Công tác xã hội có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn và chuyên sâu về công tác xã hội; có phẩm chất cá nhân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp để xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt
động công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.

	Mục tiêu cụ thể: Sinh viên sau từ 2 đến 3 năm tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành
Công tác xã hội có khả năng:

	PO1.
	Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị, pháp
luật; áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác xã hội.

	PO2.
	Thể hiện phẩm chất cá nhân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp trong thực hành
nghề công tác xã hội.

	PO3.
	Thể hiện khả năng giao tiếp và làm việc nhóm trong quá trình thực hành nghề
công tác xã hội.

	PO4.
	Thể hiện năng lực xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động
công tác xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.



2.1. [bookmark: 2.3._Chuẩn_đầu_ra_chương_trình_đào_tạo][bookmark: _bookmark7]Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
[bookmark: Sinh_viên_tại_thời_điểm_tốt_nghiệp_CTĐT_]Sinh viên tại thời điểm tốt nghiệp CTĐT đại học ngành CTXH có khả năng:

	CĐR
	Mô tả Chuẩn đầu ra

	PLO1.1.
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội
và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp

	PLO1.2.
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động nghề nghiệp

	PLO1.3
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào quá trình thực hành
nghề công tác xã hội

	PLO2.1.
	Thể hiện thái độ hành xử và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong thực
hành nghề công tác xã hội

	PLO2.2.
	Vận dụng các kỹ năng cá nhân để tích lũy kiến thức và phát triển nghề
nghiệp

	PLO3.1.
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong công tác xã hội

	PLO3.2.
	Thể hiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hoạt động công tác xã hội

	PLO4.1.
	Nhận biết bối cảnh môi trường xã hội và nghề công tác xã hội

	PLO4.2.
	Năng lực xác định, đánh giá, xây dựng và thực hiện các hoạt động công tác
xã hội trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế



Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT được mô tả trong Bảng_2.1.
[bookmark: Bảng_2.1._Mối_quan_hệ_giữa_mục_tiêu_và_c][bookmark: _bookmark8]Bảng 2.1. Mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT

	Mục tiêu đào tạo
	Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
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	
	
	

	PO4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



· Chuẩn đầu ra chi tiết của CTĐT

	[bookmark: _bookmark9]Ký hiệu
CĐR
	Chuẩn đầu CTĐT
	TĐNL

	
	
	

	
PO1
	Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, lý luận chính trị, pháp luật; áp dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu
về công tác xã hội.
	
K3

	PLO1.1
	Áp dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học
xã hội và nhân văn trong bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	K3

	1.1.1
	Khái quát kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật phù
hợp với bối cảnh xã hội trong các hoạt động nghề nghiệp
	K3

	1.1.2
	Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn trong
bối cảnh xã hội và nghề nghiệp
	K3

	PLO1.2
	Áp dụng kiến thức cơ sở ngành công tác xã hội vào hoạt động
nghề nghiệp
	K3

	1.2.1
	Vận dụng kiến thức hành vi con người và môi trường xã hội để
phát hiện vấn đề của thân chủ
	K3

	1.2.2
	Vận dụng kiến thức về chính sách xã hội và an sinh xã hội để giải
quyết các vấn đề thực tiễn xã hội
	K3

	1.2.3
	Áp dụng kiến thức lý thuyết và phương pháp nghiên cứu công tác
xã hội để khám phá tri thức khoa học về công tác xã hội
	K3

	PLO1.3
	Áp dụng kiến thức chuyên ngành công tác xã hội vào quá trình
thực hành nghề công tác xã hội
	K4



	

	Áp dụng kiến thức công tác xã hội cá nhân để giải quyết vấn đề và
nâng cao năng lực con người
	K4

	1.3.2
	Áp dụng kiến thức công tác xã hội với nhóm để giải quyết các vấn
đề của nhóm trong mối quan hệ xã hội
	K4

	1.3.3
	Áp dụng kiến thức công tác xã hội với cộng đồng để giải quyết vấn
đề và nâng cao năng lực cộng đồng
	K4

	
1.3.4
	Áp dụng kiến thức quản trị công tác xã hội để cung ứng và phân
phối các nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu và phát huy tiềm năng con người
	
K3

	PO2
	Thể hiện phẩm chất cá nhân, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp
trong thực hành nghề công tác xã hội.
	A3

	PLO2.1
	Thể hiện thái độ hành xử và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong
thực hành nghề công tác xã hội
	A3

	2.1.1
	Thể hiện thái độ hành xử chuyên nghiệp trong quá trình làm việc
với các cá nhân và tổ chức xã hội
	A3

	2.1.2
	Thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong thực hành nghề
công tác xã hội
	A3

	PLO2.2
	Vận dụng các kỹ năng cá nhân để tích lũy kiến thức và phát triển
nghề nghiệp
	S3

	
2.2.1
	Thể hiện kỹ năng nghiên cứu, khám phá tri thức khoa học ngành
công tác xã hội tại các cơ sở nghiên cứu, thực hành công tác xã hội
	
S3

	2.2.2
	Thể hiện tư duy sáng tạo, phản biện trong thực hành công tác xã
hội
	S3

	2.2.3
	Vận dụng kỹ năng công nghệ thông tin trong công việc và nghiên
cứu công tác xã hội
	S3

	PO3
	Thể hiện khả năng giao tiếp và làm việc nhóm trong quá trình
thực hành nghề công tác xã hội.
	S3

	PLO3.1
	Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả trong công tác xã hội
	S3

	3.1.1
	Tổ chức và điều hành nhóm hiệu quả
	S3

	3.1.2
	Tham gia hoạt động trong các nhóm đa ngành
	S3

	3.1.3
	Làm việc nhóm hiệu quả trong hoạt động nghề nghiệp
	S3


Ghi chú: Thang trình độ năng lực
 Kiến thức (K):  K2: Biết/Nhớ; K3: Hiểu; K4: Áp dụng/Phân tích; K5: Đánh giá/Tổng hợp/Sáng tạo (Nguồn: Bloom, 1956; Anderson et al., 2001); 
 Thái độ (A): A2: Tiếp nhận; A3: Hồi đáp/Phản ứng; A4: Chấp nhận giá trị; A5: Tổ chức/Ứng xử (Nguồn: Krathwohl, Bloom & Masia, 1973); 
 Kỹ năng (S): S1: Nhận thức/Bắt chước; S2: Làm theo hướng dẫn/Vận dụng; S3: Thuần thục/Chính xác: S4: Thành thạo kỹ năng phức tạp/Hoàn thiện thứ tự hoạt động: S5: Sáng chế/Sáng tạo kỹ năng, kỹ xảo mới (Nguồn: Simpson, 1972; Dave, 1975). 
 Năng lực (C): C2: Tham gia/đóng góp; C3: Vận dụng; C4: Phân tích; C5: Đánh giá

	Thư ký
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T.S Ông Thị Mai Thương
	Chủ tọa
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TS. Nguyễn Văn Trung
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